
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2401507 NGUYỄN NGỌC QUỐC ANH Nam 15/07/2006 AVTCM09
2 B2401508 TRẦN THỊ NHẬT ANH Nữ 19/05/2006 AVTCM09
3 B2401509 VĂN DUY ANH Nam 27/01/2006 AVTCM09
4 B2401510 NGUYỄN NGỌC LAN CHI Nữ 01/09/2006 AVTCM09
5 B2401511 BÔNG HỒNG CHÚC Nữ 12/11/2006 AVTCM09
6 B2401512 NGÔ LÊ HOÀNG DUY Nam 06/02/2006 AVTCM09
7 B2401513 LÊ TIẾN DŨNG Nam 31/01/2006 AVTCM09
8 B2401515 HUỲNH NGỌC HÂN Nữ 29/01/2006 AVTCM09
9 B2401516 HUỲNH NGUYỄN MAI HÂN Nữ 28/05/2006 AVTCM09

10 B2401517 PHẠM VINH HIỂN Nam 13/03/2006 AVTCM09
11 B2401519 LÊ PHẠM ĐỨC HƯNG Nam 09/12/2006 AVTCM09
12 B2401520 KHA VĨ KHANG Nam 24/08/2006 AVTCM09
13 B2401521 NGUYỄN THỊ MỸ LINH Nữ 02/05/2006 AVTCM09
14 B2401522 VŨ TRẦN MỸ LINH Nữ 03/07/2006 AVTCM09
15 B2401523 LA PHÚ LỘC Nam 01/03/2006 AVTCM09
16 B2401524 PHAN PHÚ LỘC Nam 25/12/2006 AVTCM09
17 B2401525 NGUYỄN THẢO MY Nữ 27/04/2006 AVTCM09
18 B2401526 VÕ THANH NHẬT NAM Nam 07/10/2006 AVTCM09
19 B2401527 TRẦN NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 28/03/2006 AVTCM09
20 B2401528 PHAN MẠNH PHÚ Nam 06/01/2006 AVTCM09
21 B2401529 LƯU KIM PHỤNG Nữ 09/06/2006 AVTCM09
22 B2401530 LƯU MỸ QUỲNH Nữ 17/12/2006 AVTCM09
23 B2401532 LIÊU TRẦN ĐOAN THANH Nữ 07/02/2006 AVTCM09
24 B2401533 NGUYỄN DUY THÀNH Nam 07/03/2006 AVTCM09
25 B2401534 TRỊNH THANH THẢO Nữ 23/09/2006 AVTCM09
26 B2401535 NGUYỄN ĐẠT THỊNH Nam 08/09/2006 AVTCM09
27 B2401536 HỒ THỊ ANH THƯ Nữ 02/07/2006 AVTCM09
28 B2401537 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Nữ 07/05/2006 AVTCM09
29 B2401538 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Nữ 26/08/2005 AVTCM09
30 B2401539 THẠCH THẢO MINH THƯ Nữ 13/04/2006 AVTCM09
31 B2401540 PHAN TRẦN PHƯƠNG TRANG Nữ 04/09/2006 AVTCM09
32 B2401541 NGUYỄN NGỌC TRÂM Nữ 15/04/2006 AVTCM09
33 B2401542 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 02/10/2005 AVTCM09
34 B2401543 NGUYỄN QUẾ TRÂN Nữ 22/11/2006 AVTCM09
35 B2401544 TRẦN THANH TÚ Nữ 08/04/2006 AVTCM09
36 B2401545 NGUYỄN NGỌC TUYÊN UYÊN Nữ 17/02/2006 AVTCM09
37 B2401546 LƯU CHÍ VỸ Nam 20/07/2006 AVTCM09
38 B2401547 NGUYỄN THỊ DIỄM XUÂN Nữ 24/06/2006 AVTCM09
39 B2401548 TRƯƠNG KIM YẾN Nữ 06/11/2006 AVTCM21
40 B2401549 TRẦN THANH NHƯ Ý Nữ 21/05/2006 AVTCM21
41 B2402373 TỪ TRIỆU VY Nữ 05/07/2006 AVTCM21

Danh sách có 41 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO
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